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II.Tập làm văn : Đề bài: Em hãy tả một người mà em yêu quý nhất. (8 điểm) 
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HƯỚNG DẪN CHẤM: LỚP 5 

Môn: Tiếng việt 

A – Kiểm tra đọc: (10 điểm) 

   I/. ĐỌC THÀNH TIẾNG : (3 điểm) 

Đánh giá, cho điểm. Giáo viên đánh giá, cho điểm  đọc thành tiếng dựa vào những yêu 

cầu sau: 

    1. Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu ( không quá 1 phút): 0,5 điểm 

(Đọc từ trên 1 phút – 2 phút: 0,25 điểm; đọc quá 2 phút: 0 điểm) 
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    2. Đọc đúng tiếng, đúng từ, trôi chảy, lưu loát: 1 điểm 

(Đọc sai từ 2 đến 4 tiếng: 0,5 điểm; đọc sai 5 tiếng trở lên: 0 điểm ) 

    3. Ngắt nghỉ hơi ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa: 0,5 điểm 

(Ngắt nghỉ hơi không đúng từ 2 – 3 chỗ: 0,25 điểm; ngắt nghỉ hơi không đúng từ 4 chỗ 

trở lên: 0 điểm) 

* Lưu ý: Đối với những bài tập đọc thuộc thể thơ có yêu cầu học thuộc lòng, giáo viên 

cho học sinh đọc thuộc lòng theo yêu cầu. 

II. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng việt: (7 điểm) 

Học sinh dựa vào nội dung bài đọc, chọn câu trả lời đúng và hoàn thành các bài tập đạt 

số điểm như sau: 

Câu 2 3 4 5 6 7 8 

Ý 

đún

g 

A A C B B A B 

Điể

m 

0,5 

điểm 

0,5 

điể

m 

1 

điể

m 

0,5 

điể

m 

1 

điể

m 

0,5 

điể

m 

0,5 

điểm 

Câu 1: Rải truyền đơn (0,5 điểm) 

Câu 9: chợt thấy cụ Tám nằm ngất bên đường.(1 điểm) 

Câu 10: Điền các từ trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi chỗ trống: (1điểm) 

Trẻ em là tương lai của đất nước. Trẻ em hôn nay, thế giới ngày mai. 

 

 

 

B – Kiểm tra viết: (10 điểm)              

1. Chính tả nghe – viết: (2 điểm) (15 phút) 
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- GV đọc cho HS viết, thời gian HS viết bài khoảng 15 phút. 

- Đánh giá, cho điểm: Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày 

sạch sẽ và đúng theo đoạn văn (thơ) 2 điểm. 

- Học sinh viết mắc từ 2 lỗi chính tả trong bài viết (sai – lẫn phụ âm đầu hoặc vần, 

thanh; không viết hoa đúng quy định): trừ 0,5 điểm. 

Lưu ý: Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách, kiểu chữ hoặc trình 

bày bẩn,…bị trừ 1 điểm toàn bài. 

2. Tập làm văn: (8 điểm) (25 phút) 

- Nội dung đủ  3 phần ( Mở bài, thân bài, kết bài )  

+ Mở bài : Giới thiệu người định tả, có ấn tượng gì với em …. ?( 1 điểm ) 

+ Thân bài : Tả bao quát hình dáng người tả. Tả tính tình hoạt động .….( 4 điểm ) 

+ Kết bài : Phát biểu cảm nghĩ của em trươc người tả ( 1 điểm ) 

- Chữ viết rõ ràng, trình bày bài sạch sẽ ( 0,5 điểm) 

- Dùng từ, đặt câu đúng ngữ pháp ( 0,5 điểm) 

- Viết bài có sáng tạo ( 1 điểm) 

- Toàn bài trừ lỗi chính tả và trình bày bẩn không quá 1 điểm 

- Tuỳ mức độ làm bài của HS mà Gv có thể ghi các mức điểm : 8 ; 7 ; 6; 5 ; 4 ; 

3,….   

 

* Bài đạt điểm 8 khi học sinh có sử dụng ít nhất từ 1 đến 2 biện pháp nghệ thuật trong 

tả người. 

Lưu ý : Học sinh viết bài tùy theo mức độ mà GV cho điểm đúng theo bài làm của 

học sinh. 

 

 

 


